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Môn: TOÁN - LỚP 11 

1. KHUNG MA TRẬN
	Bài / Chủ đề
	Cấp độ tư duy
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	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
	Câu 11
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	Hai  đường thẳng song song
	Câu 13
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	Đường thẳng và mặt phẳng song song
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	Hai mặt phẳng song song
	Câu 19

	
	Câu 21
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	12 câu (4,0 đ)
	
	9 câu 
(3,0 đ)
	
	
	2 câu
(2,0 đ)
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(1,0 đ)
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	2.BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN - LỚP 11 

Câu 1:NB Nhận biết các khái niệm cơ bản về góc lượng giác.
Câu 2: NB Nhận biết khái niệm giá trị lượng giác của một góc lượng giác.
Câu 3:TH Mô tả bảng giá trị lượng giác của một số góc lượng giác thường gặp; hệ thức cơ bản giứa các giá trị lượng giác của một góc lượng giàc; quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc lượng giác có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau .
Câu 4: NB Nhận biết các công thức biến đổi lượng giác cơ bản.
Câu 5,6:TH Mô tả các phép biến đổi lượng giác cơ bản: công thức cộng; công thức góc nhân đôi; công thức biển đổi tích thành tổng và công thức biển đổi tổng thành tích.
Câu 7: NB- Nhận biết các khái niệm về hàm số chăn, hàm số lè, hàm số tuần hoàn.
Câu 8,17: TH Giải thích tập xác định; tập giá trị; tính chất chăn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số ,  dựa vào đồ thị
Câu 9, 20: NB Nhận biết công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản, điều kiện để phương trình lượng giác có nghiệm.
Câu 10: TH Tìm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
Câu 11: NB Biết được các tính chất được thừa nhận
 Câu 12: NB 
 - Biết được cách xác định mặt phẳng (qua ba điểm không thẳng hàng; qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó; qua hai đường thẳng cắt nhau). 
- Biết được khái niệm hình chóp, hình tứ diện. 
- Xác định được đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, mặt bên, mặt đáy của hình chóp.
Câu 13,14: NB
- Biết khái niệm hai đường thẳng trùng nhau, song song, cắt nhau, chéo nhau trong không gian. 
- Biết (không chứng minh) định lý: “Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai dường thẳng song song mà cắt  nhau thì giao tuyến của chúng song song (hoặc trùng) với một trong hai đường đó”.
Câu 15: TH
 - Xác định được vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong tình huống đơn giản. 
- Biết cách chứng minh hai đường thẳng song song trong tình huống đơn giản. 
- Biết áp dụng định lý trên để xác định giao tuyến hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.
Câu 16: NB - Biết khái niệm và điều kiện để đường thẳng song song với mặt phẳng. 
Câu 18: TH
 - Xác định được vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. 
- Biết cách vẽ hình biểu diễn một đường thẳng song song với một mặt phẳng; chứng minh một đường thẳng song song với một mặt phẳng. 
- Biết dựa vào các định lý trên để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.
Câu 19: NB
- Biết khái niệm và các tính chất của hai mặt phẳng song song. 
- Biết khái niệm và các tính chất của hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt. 
- Nhận ra được hình biểu diễn của hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác. 
- Nhận ra được hình biểu diễn của hình hộp cụt với đáy là tam giác, tứ giác.
Câu 21: TH
- Chỉ ra được hai mặt phẳng song song trong các trường hợp đơn giản. 
- Hiểu được Định lý Ta-let trong không gian.
Câu 22a: VDT Tìm giao điểm của đường thảng và mặt phẳng
Câu 22b: VDT Chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng
Câu 23: VDC Vận dụng thực tế


